
 

TRƯỜNG MẦM NON RẠNG ĐÔNG 4 

KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC 

 LỚP CHỒI 2 

TUẦN 1 THÁNG 11/2024 - TỪ (04/11/2024-08/11/2024) 

NỘI DUNG 

 
THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

ĐÓN TRẺ - Nghe nhạc thiếu nhi 

- Bé biết chào cô, ba mẹ. 

- Bé thực hiện góc bé đến lớp, góc lớp học hạnh phúc. 

                                            
THỂ DỤC 

SÁNG 
- Hô hấp (gà gáy), Tay 1, Chân 3 ,Bụng 2,  Bật 3. 

 

 

GIỜ HỌC 

 

- Nhận biết nhóm 

số lượng trong 

phạm vi  4, chữ số 

4  

-Truyện “Ba chú 

heo con” 

 

-Trò chuyện về 

con voi   

-Bé gạch X vào 

con vật không 

cùng nhóm  (thực 

hiện tập mtxq 

trang 11) 

 

-Tạo hình con vật 

theo ý thích từ hình 

tròn      

- Dạy thơ “Quên” 

 

-Truyện "Cáo, thỏ 

và gà trống"                

-Tập đồ chữ Ă 

 

-Ôn so sánh hình 

tròn, hình vuông , 

tam giác. 

 -Khoanh tròn con vật 

không thuộc nhóm 

côn trùng. (thực hiện 

tập mtxq trang 12)    

 
CHƠI TRONG 

LỚP 

 

*Góc phân vai:  

- Chuẩn bị đồ chơi bác sĩ, thợ may, uốn tóc 

- Thể hiện biết trao đổi, thỏa thuận với bạn để cùng thực hiện hoạt động chung   

* Góc văn học: 

- Chuẩn bị rối, tranh, mô hình truyện đã học 

- Trẻ tập kể chuyện lại các câu chuyện đã nghe bằng tranh, bằng các loại rối (que, bàn tay,..) 

- Mô tả sự vật, hiện tượng, tranh ảnh. 

* Góc tạo hình:  

-Chuẩn bị đất nặn, mắt con vật, lá… 

-Dỗ bẹt,  bẻ loe, vuốt nhọn, uốn cong đất nặn phối hợp các nguyên  vật liệu tạo hình, vật liệu trong thiên 

nhiên, để tạo thành con vật có nhiều chi tiết 

*Góc toán: 

- Chuẩn bị thẻ số, thẻ hình, đồ chơi ghép hình .. 



 

- Thực hiện chuẩn bị bài tập Gắn hình theo số lượng tương ứng. 

*Góc âm nhạc:  

-  Chuẩn bị  nhạc và một số nhạc cụ 

- Lựa chọn dụng cụ để gõ đệm theo nhịp điệu, tiết tấu bài hát 

* Góc xây dựng:  

-Chuẩn bị que  gỗ, mút xây dựng, lõi chỉ,.. bé xây nhà. 

- Biết sử dụng các vật liệu xây dựng khác nhau để phát triển mô hình xây dựng. 

- Sáng tạo trong phối hợp các thao tác xếp chồng đặt cạnh để tao ra mô hình. 

- Mô hình xây dựng của trẻ là công trình với nhiều hạng mục liên quan với nhau : khu vui chơi, đường xá… 

Mô hình phát triển trong không gian 3 chiều.  
CHƠI NGOÀI 

TRỜI 
- Quan sát hồ cá, con mèo, con chim, con vịt 

- Chơi trò chơi vận động: Đập và bắt bóng 4-5 lần liên tiếp,  Ném trúng đích thẳng đứng 

, bật xa 

-Chơi các trò chơi trong sân trường, chơi với nước, xích đu, cầu tuột, leo núi, đi thăng bằng, nhảy bao bố. 

-Trò chơi dân gian: Cá sấu lên bờ, Úp lá khoai",“Kéo co”,… 
ĂN 

NGỦ 

VỆ SINH 

- Có một số hiểu biết về thực phẩm và ích lợi của việc ăn uống đối với sức khỏe. 

- Nhận biết một số thực phẩm thông thường trong các nhóm thực phẩm (trên tháp dinh dưỡng). 

- Bé biết xếp nệm sau khi ngủ dậy. 

- Rèn thao tác rửa tay. 

- Bé biết mời cô mời bạn ăn cơm. 

- Cài, cởi cúc, xâu, buộc dây. 

 
HOẠT ĐỘNG 

CHIỀU 
- Làm quen với một 

số ký hiệu thông 

thường trong  cuộc 

sống (nhà vệ sinh, 

lối ra, nơi nguy 

hiểm, biển  báo 

giao thông: đường 

cho người đi bộ,...) 

- Nhận biết một số 

biểu  hiện  khi  ốm  

và  cách  phòng  

tránh đơn giản. 

-  Xem phim thế 

giới động vật ,trò 

chuyện về môi 

trường sống 

- So sánh, phân loại 

2 con vật 

 

-Xem ambum một 

số con vật sống 

trong rừng- so sánh 

con voi và con khỉ. 

- Phân loại con vật 

theo thức ăn. 

 

- Xem múa rối 

"Cáo, thỏ và gà 

trống". 

- Cô hát trẻ nghe 

bài hát "Chim 

bay". 

 

- Đọc đồng dao "Con 

voi" 

- Kể chuyện theo 

tranh. 
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KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC 

 LỚP CHỒI 2 

TUẦN 2 THÁNG 11/2024 - TỪ (11/11/2024-15/11/2024) 

NỘI DUNG 

 
THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

ĐÓN TRẺ -  Bé biết chào cô, ba mẹ. 

- Bé cất ba lô, giày dép đúng nơi qui định. 

- Bé thực hiện góc bé đến lớp, góc lớp học hạnh phúc.                                            
THỂ DỤC 

SÁNG 
- Hô hấp (gà gáy), Tay 1, Chân 3 ,Bụng 2,  Bật 3. 

 

 

GIỜ HỌC 

 

-Bật xa 35cm           

-Nghe hát"Chú voi 

con ở bản đôn"    

 

-Trò chuyện về 

con cá                -

Bé xác định 

cách đi chuyển 

của con vật  
(thực hiện tập 

MTXQ trang 10)   

 

-Múa minh họa 
 bài hát “Cá vàng 

bơi”            

-Bé cắt hình con vật 

dán vào ô trống bên 

cạnh cho cùng 

nhóm (tập khám 

phá MTXQ trang 9)    

 

-Nặn con cá      

- Bài tập nối nhóm 

số lượng 4 với chữ 

số 4 

 

-Ném trúng đích nằm 

ngang               

-Tô màu con vật bé 

thích 

 

CHƠI TRONG 

LỚP 

 

*Góc phân vai:  

- Chuẩn bị đồ chơi bác sĩ, thợ may, uốn tóc 

- Thể hiện biết trao đổi,  thỏa thuận với bạn để cùng thực hiện hoạt động chung   

* Góc văn học: 

- Chuẩn bị rối, tranh, mô hình truyện đã học 

trẻ tập kể chuyện sáng tạo với rối, kể lại các câu chuyện đã nghe bằng tranh, bằng các loại rối (que, bàn 

tay,..) 

* Góc tạo hình:  

- Chuẩn bị giấy, màu nước, các hình (vuông, chữ nhật,  tam giác…), vẽ trang trí,bút sát, kéo,..  



 

- Trẻ trang trí khung hình- tập cầm kéo cắt  trên giấy, cắt dọc, thẳng:  cắt hình từ băng giấy để tạo hình 

(vuông, chữ nhật, tam giác…) 

- Phối hợp các kỹ năng xếp hình tạo thành hình con vật bé thích có kiểu dáng, màu sắc khác nhau. 

*Góc toán: 

- Chuẩn bị thẻ số, thẻ hình, đồ chơi ghép hình .. 

- Thực hiện chuẩn bị bài tập Gắn hình theo số lượng tương ứng. 

*Góc âm nhạc:  

-  Chuẩn bị  nhạc và một số nhạc cụ 

- Lựa chọn dụng cụ để gõ đệm theo nhịp điệu, tiết tấu bài hát 

* Góc xây dựng:  

-Chuẩn bị que  gỗ, mút xây dựng, lõi chỉ,.. bé xây nhà. 

- Biết sử dụng các vật liệu xây dựng khác nhau để phát triển mô hình xây dựng. 

- Sáng tạo trong phối hợp các thao tác xếp chồng đặt cạnh để tao ra mô hình. 

 
CHƠI NGOÀI 

TRỜI 
- Quan sát cây khế, con chim, con vịt 

- Chơi trò chơi vận động: Ném trúng đích nằm ngang , Đập và bắt bóng 4-5 lần liên tiếp, "Nhảy ếch", "Cáo 

và thỏ" 

.-Trò chơi dân gian: Cá sấu lên bờ, Úp lá khoai",“Kéo co”,… 

- Chơi các trò chơi trong sân trường: xe đạp, xích đu, bóng rổ, cầu tuột, leo núi, đi thăng bằng 
ĂN 

NGỦ 

VỆ SINH 

- Có một số hiểu biết về thực phẩm và ích lợi của việc ăn  uống đối với sức khỏe. 

- Nhận biết một số thực phẩm thông thường trong các  nhóm thực phẩm (trên tháp dinh dưỡng). 

- Bé biết xếp nệm sau khi ngủ dậy. 

- Rèn thao tác rửa tay. 

- Bé biết mời cô mời bạn ăn cơm. 
HOẠT ĐỘNG 

CHIỀU 
- Trò chuyện về lợi 

ích của con cá. 

Lắng nghe ý kiến 

của người khác 

- Cắt dán bậc 

thang 

 

- Trò chuyện cách 

chăm sóc và  bảo 

vệ con vật 

- So sánh sự khác 

nhau và giống nhau 

của 2 con vật 

-Phân loại con vật 

theo 1,2 dấu hiệu: 

môi trường sống, 

thức ăn.. 

- Dạy thơ "Cá ngủ ở 

đâu" giáo dục trẻ 

thích chăm sóc con 

vật thân thuộc 

- Nghe nhạc “Cá 

vàng bơi” 

 

- Xem phim truyện 

“Nhổ củ cải” 

- Chơi lắp ráp 

- Đọc các bài đồng 

dao đã học. 

 

- Đọc truyện qua các 

tranh vẽ.  

- Ôn các bài hát đã 

học  

- Chơi ghép hình 
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KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC 

 LỚP CHỒI 2 

TUẦN 3 THÁNG 11/2024 - TỪ (18/11/2024-22/11/2024) 

NỘI DUNG 

 
THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

ĐÓN TRẺ -  Bé biết chào cô, ba mẹ. 

- Bé cất ba lô, giày dép đúng nơi qui định. 

- Bé thực hiện góc bé đến lớp, góc lớp học hạnh phúc.                                            
THỂ DỤC 

SÁNG 
- Hô hấp (gà gáy), Tay 1, Chân 3 ,Bụng 2,  Bật 3. 

 

 

GIỜ HỌC 

 

- Ném trúng đích 

thẳng đứng                   

hình  vuông 

-Hình chữ nhật-

hình tam giác (thực 

hiện tập Toán trang 

17) 

 

-Trò chuyện về 

con bướm  

-Đồng dao “Con 

công hay múa” 

 

-Vẽ con bướm (theo 

đề tài)     

-Liên hoan mừng  

ngày Nhà giáo việt  

nam    

 

-Vỗ theo nhịp 
 bài hát “Con 

chuồn chuồn” 

 -Tập đồ chữ Â 

 

-Nhận ra quy tắc sắp 

xếp của 3  đối  tượng  
và sao chép lại   

- Nặn con thỏ (đề tài) 

 

CHƠI TRONG 

LỚP 

 

*Góc phân vai:  

- Chuẩn bị đồ chơi bác sĩ, thợ may, uốn tóc 

- Thể hiện biết trao đổi,  thỏa thuận với bạn để cùng thực hiện hoạt động chung   

- Chơi tình huống giả bộ  - Sử dụng các từ biểu thị sự lễ phép.  
* Góc văn học: 

- Chuẩn bị rối, tranh, mô hình truyện đã học 

trẻ tập kể chuyện sáng tạo với rối, kể lại các câu chuyện đã nghe bằng tranh, bằng các loại rối (que, bàn 

tay,..) 

* Góc tạo hình:  

- Chuẩn bị giấy, màu nước, các loại giấy, vẽ trang trí,bút sát, kéo,..  

-  Xếp con bướm 



 

- Phối hợp các kỹ năng xếp hình tạo thành hình con vật bé thích có kiểu dáng, màu sắc khác nhau. 

trẻ trang trí thiệp tặng cô-Phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu trong thiên nhiên để tạo ra các sản 

phẩm 

*Góc toán: 

- Chuẩn bị thẻ số, thẻ hình, đồ chơi ghép hình con bướm. 

- Thực hiện chuẩn bị bài tập Gắn hình theo số lượng tương ứng, ghép hình con bướm. 

*Góc âm nhạc:  

-  Chuẩn bị  nhạc và một số nhạc cụ 

- Lựa chọn dụng cụ để gõ đệm theo nhịp điệu, tiết tấu bài hát 

* Góc xây dựng:  

-Chuẩn bị que  gỗ, mút xây dựng, lõi chỉ,.. bé xây nhà. 

-  Mô hình xây dựng của trẻ là công trình với nhiều hạng mục liên quan với nhau: khu vui chơi, đường 

xá…Mô hình phát triển trong không gian 3 chiều.  

 
CHƠI NGOÀI 

TRỜI 
- Quan sát hồ cá, cây khế, con vịt 

- Chơi trò chơi vận động Đập và bắt bóng 4-5 lần liên tiếp., Bật xa 35 - 40cm, Nhảy lò cò. 

.-Trò chơi dân gian: Cá sấu lên bờ, Úp lá khoai",“Kéo co”,… 

- Chơi các trò chơi trong sân trường: xe đạp, xích đu, bóng rổ, cầu tuột, leo núi, đi thăng bằng 

ĂN 

NGỦ 

VỆ SINH 

- Có một số hiểu biết về thực phẩm và ích lợi của việc ăn  uống đối với sức khỏe. 

- Nhận biết một số thực phẩm thông thường trong các  nhóm thực phẩm (trên tháp dinh dưỡng). 

- Bé biết xếp nệm sau khi ngủ dậy. 

- Rèn thao tác rửa tay. 

- Bé biết mời cô mời bạn ăn cơm. 

- Cài, cởi cúc, xâu, buộc dây. 

 
HOẠT ĐỘNG 

CHIỀU 
- Trò chuyện về lợi 

ích của con cá. 

Lắng nghe ý kiến 

của người khác 

- Cắt dán bậc 

thang 

 

- Nghe nhạc thiếu 

nhi.  

-Trò chuyện với 

trẻ: Biết phòng và 

tránh  tình huống, 

nơi nguy hiểm (lửa, 

bếp, ao, hồ, ổ điện, 

ủi đồ, đồ thủy tinh 

-Trò chuyện về quá 

trình phát triển của 

bướm. 

- Chơi lắp ráp. 

 

-Xếp con cào cào. 

- Ôn các bài đồng 

dao. 

- Chơi ghép hình 

các con vật. 

- Xem ambum côn 

trùng. 

 

- Bé chọn hình tô 

màu theo ý thích. 

- Ôn các bài thơ 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vỡ, nơi  xe cộ ra 

vào, chỗ đầu  hẻm, 

nơi trơn, cầu thang 

cao, khói thuốc lá, 

bụi...) 
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KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC 

 LỚP CHỒI 2 

TUẦN 4 THÁNG 11/2024 - TỪ (25/11/2024-29/11/2024) 

NỘI DUNG 

 
THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

ĐÓN TRẺ - Bé biết chào cô, ba mẹ. 

- Bé cất ba lô, giày dép đúng nơi qui định. 

- Bé thực hiện góc bé đến lớp, góc lớp học hạnh phúc.                                            
THỂ DỤC 

SÁNG 
- Hô hấp: Hít vào, thở ra. 

- Tay: 

+ Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước,  sang 2 bên (kết hợp với vẫy bàn tay,  nắm, mở bàn tay). 

- Lưng, bụng, lườn: 

+ Cúi về phía trước, ngửa người ra  sau. 

- Chân: 

+ Nhún chân. 

Bật 3 : Bật tách chân, khép chân. 

 
 

GIỜ HỌC 

 

-  Trườn theo 

hướng thẳng  

- Xé dán cây xanh 

(đề tài) 

 

- Trò chuyện về 

cây dừa      

 -Nghe hát “lý cây 

bông” 

 

-Dạy hát “em yêu 

cây xanh”      

 -Tập tô đồ chữ b 

 

-Truyện “Hạt đỗ 

sót”                

-Dài - ngắn (thực 

hiện tập Toán trang 

24) 

 

-Đo độ dài hai đối 

tượng- so sánh kết 

quả   

 -Bé nối con vật với 

nhóm thức ăn của 

chúng (thực hiện tập 

mtxq trang 13) 

 
CHƠI TRONG 

LỚP 

 

*Góc phân vai:  

- Chuẩn bị đồ chơi bác sĩ, thợ may, uốn tóc 

- Trẻ đưa vào trò chơi các tình  tiết mới,mở rộng thành chuỗi các tình tiết của nội dung cốt chuyện. 

* Góc văn học: 

- Chuẩn bị rối, tranh, mô hình truyện đã học 

trẻ tập kể chuyện sáng tạo với rối, kể lại các câu chuyện đã nghe bằng tranh, bằng các loại rối (que, bàn 

tay,..) 



 

* Góc tạo hình:  

- Chuẩn bị giấy, màu nước, các loại giấy, vẽ trang trí, bút sát, kéo,..  

-   Trang trí hình vuông  trang trí bố cục (ước  lượng trái-  phải, trên-dưới) kích thước, hình  dáng,  đường  

nét cân đối  

-Trẻ trang trí thiệp tặng cô-Phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu trong thiên nhiên để tạo ra các sản 

phẩm 

số mẫu  ác loại cây, vườn  cây 

- Vẽ  bức tranh có  màu sắc và bố cục  

*Góc toán: 

- Chuẩn bị thẻ số, thẻ hình,  đồ dùng sắp xếp theo qui tắc . 

- Thực hiện chuẩn bị bài tập Gắn hình theo số lượng tương ứng, ghép hình , sắp xếp theo qui tắc. 

*Góc âm nhạc:  

-  Chuẩn bị  nhạc và một số nhạc cụ 

- Lựa chọn dụng cụ để gõ đệm theo nhịp điệu, tiết tấu bài hát 

* Góc xây dựng:  

-Chuẩn bị que  gỗ, mút xây dựng, lõi chỉ,..  

- Sáng tạo trong phối hợp các  thao  tác xếp  chồng và đặt cạnh để tạo ra hình  khối đặc  hoặc rỗng có không  

gian để “chứa  đựng” chi  tiết  bên  trong  

 
CHƠI NGOÀI 

TRỜI 
- Quan sát hồ cá, cây khế, cây mận 

- Chơi trò chơi vận động "Nhảy dây",nhảy ếch, cáo và thỏ.. 

.-Trò chơi dân gian: "Trồng cây dừa", Úp lá khoai",“Kéo co”,… 

- Chơi các trò chơi trong sân trường: xe đạp, xích đu, bóng rổ, cầu tuột, leo núi, đi thăng bằng 

ĂN 

NGỦ 

VỆ SINH 

- Rèn luyện thao tác rửa tay bằng xà phòng 

- Có một số hiểu biết về thực phẩm và ích lợi của việc ăn uống đối với sức khỏe. 

- Nhận biết một số thực phẩm thông thường trong các nhóm thực phẩm  (trên tháp dinh dưỡng). 

- Bé làm quen món ăn mới. 

- Bé không làm ồn trong giờ ngủ. 

- Tập trực nhật 

HOẠT ĐỘNG 

CHIỀU 
- Nghe nhạc thiếu 

nhi về các con vật. 

- Bé nặn các con 

vật theo ý thích. 

- Dạy đồng dao 

"Lúa ngô là cô đậu 

nành". 

- Trò chuyện về quá 

trình phát triển của 

cây 

-- So sánh cây dừa 

và cây trầu bà. 

- Bé chọn hình tô 

màu theo ý thích. 

- Bé chọn hình tô 

màu theo ý thích. 

- Phân loại cây theo 

ích lợi. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 - So sánh sự khác 

nhau và giống nhau 

của 2 cây (cây khế, 

cây mận) 

- Ôn các bài đồng 

dao. 

 

  


